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PHẦN KIỂM TRA  ĐỌC

1. Đọc thành tiếng: (3 điểm )HS bắt thăm phiếu, đọc và trả lời câu hỏi.
2. Đọc thầm và làm bài tập: (30 phút)(7 điểm). 
Bàn tay thân ái

Đã gần 12 giờ đêm, cô y tá đưa một anh thanh niên có dáng vẻ mệt mỏi và gương mặt đầy lo lắng đến bên giường của một cụ già bệnh nặng. Cô nhẹ nhàng cúi xuống người bệnh và khẽ khàng gọi: “Cụ ơi, con trai cụ đã về rồi đây!”. Ông lão cố gắng mở mắt, gương mặt già nua, bệnh tật như bừng lên cùng ánh mắt. Rồi ông lại mệt mỏi từ từ nhắm nghiền mắt lại, nhưng những nếp nhăn dường như đã dãn ra, gương mặt ông có vẻ thanh thản, mãn nguyện.
       Chàng trai ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người bệnh. Suốt đêm, anh không hề chợp mắt; anh vừa âu yếm cầm tay ông cụ vừa thì thầm những lời vỗ về, an ủi bên tai ông. Rạng sáng thì ông lão qua đời. Các nhân viên y tế đến làm các thủ tục cần thiết. Cô y tá trực đêm qua cũng trở lại, cô đang chia buồn cùng anh lính trẻ thì anh chợt hỏi:


- Ông cụ ấy là ai vậy, chị?

       Cô y tá sửng sốt:


- Tôi tưởng ông cụ là ba anh chứ?


- Không, ông ấy không phải là ba tôi. 


- Chàng lính trẻ nhẹ nhàng đáp lại. 


- Tôi chưa gặp ông cụ lần nào cả.


- Thế sao anh không nói cho tôi biết lúc tôi đưa anh đến gặp cụ?


- Tôi nghĩ là người ta đã nhầm giữa tôi và con trai cụ khi cấp giấy phép; có thể do tôi và anh ấy trùng tên. Ông cụ đang rất mong gặp con trai mà anh ấy lại không có mặt ở đây. Khi đến bên cụ, tôi thấy ông đã yếu đến nỗi không thể nhận ra tôi không phải là con trai ông. Tôi nghĩ ông cần có ai đó ở bên cạnh nên tôi quyết định ở lại.

                                                                                   (Theo Xti-vơ Gu-đi-ơ)

Khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời phù hợp nhất cho từng câu hỏi sau:

Câu 1(0,5 điểm): Người mà cô y tá đưa đến bên cạnh ông lão đang bị bệnh rất nặng là:

 A.Con trai ông.

 B.Một bác sĩ. 

 C.Một chàng trai là bạn cô. 

 D.Một anh thanh niên.

Câu 2(0,5 điểm):  Hình ảnh gương mặt ông lão được tả trong đoạn 1 gợi lên điều là:

 A.Ông rất mệt và rất đau buồn vì biết mình sắp chết.

 B.Ông cảm thấy khỏe khoắn, hạnh phúc, toại nguyện.

 C.Tuy rất mệt nhưng ông cảm thấy hạnh phúc, toại nguyện.

 D.Gương mặt ông già nua và nhăn nheo.

Câu 3(0,5 điểm):   Anh lính trẻ đã suốt đêm ngồi bên ông lão, an ủi ông là vì:

A.Bác sĩ và cô y tá yêu cầu anh như vậy.

B.Anh nghĩ ông đang cần có ai đó ở bên cạnh mình vào lúc ấy.

C.Anh nhầm tưởng đấy là cha mình.

D. Anh muốn thực hiện để làm nghề y.



Câu 4(0,5 điểm):  Trong lúc ông cụ ốm nặng, anh thanh niên đã làm gì?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 5(0,5 điểm):  Câu chuyện trong bài văn muốn nói em là:

 A.Hãy biết đưa bàn tay thân ái giúp đỡ mọi người

 B.Cần phải chăm sóc chu đáo người bệnh tật, già yếu.

C.Cần phải biết vui sống, sống chan hòa và hăng say làm việc.

D.Cần phải biết yêu thương người tàn tật.

Câu 6(0,5 điểm): Các từ đồng nghĩa với từ hiền (trong câu “Súng gươm vứt bỏ lại hiền  như xưa”)

A.Hiền hòa, hiền hậu, lành, hiền lành

B.Hiền lành, nhân nghĩa, nhân đức, thẳng thắn.

C. Hiền hậu, hiền lành, nhân ái, trung thực.

D. Nhân từ, trung thành, nhân hậu, hiền hậu.

Câu 7( 1 điểm) : Từ “ăn” trong câu nào dưới đây được dùng với nghĩa gốc:

A.Cả gia đình tôi cùng ăn cơm.

B. Bác Lê lội ruộng nhiều nên bị nước ăn chân.

C. Những chiếc tàu vào cảng ăn than.

D. Mẹ cho xe đạp ăn dầu.                                        

Câu 8( 1 điểm): Từ nào dưới đây là từ trái nghĩa với từ chìm ( trong câu: Trăng chìm vào đáy  nước.)
	  A. trôi.                                 
	  B. lặn.                         
	C. nổi                       
	D. chảy


Câu 9:( 1 điểm)  Những từ in đậm trong dòng nào dưới đây là từ đồng âm?

A. Hoa thơm cỏ ngọt. / Cô ấy có giọng hát rất ngọt.

B. Cánh cò bay lả dập dờn./ Bác thợ hồ đã cầm cái bay mới.


C. Mây mờ che đỉnh trường Sơn./ Tham dự đỉnh cao mơ ước.

Câu 10:( 1 điểm) Đặt 2 câu phân biệt nghĩa của từ  “đi”
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
	TRƯỜNG TIỂU HỌC QUANG KHẢI
	ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
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Môn : Tiếng Việt- Lớp 5
( Phần kiểm tra viết)


I. CHÍNH TẢ : Nghe- viết ( 2 điểm )( Thời gian viết 15 phút)
Nỗi niềm giữ nước giữ rừng
      Tôi biết tờ giấy tôi đang viết và cuốn sách này làm bằng bột nứa, bột gỗ của rừng. Ngồi trong lòng đò ngược sông Đà, nhìn lên nhiều đám cháy nghĩ mà giận người đốt rừng. Chính người đốt rừng đang đốt cơ man nào là sách.

     Tôi còn biết rừng cầm trịch cho mực nước sông Hồng, sông Đà. Mỗi năm lũ to kéo về như dòng nước mắt đỏ lừ của rừng, những người chủ chân chính của đất nước lại càng thêm canh cánh nỗi niềm giữ nước, giữ rừng.

                                                                                     Theo Nguyễn Tuân
II. TẬP LÀM VĂN  ( 8 điểm )   ( Thời gian 35 phút)
  Đề bài: Em hãy tả lại một cảnh đẹp quê hương mà em thích.
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II. TẬP LÀM VĂN  ( 8 điểm )   ( Thời gian 35 phút)
  Đề bài: Em hãy tả lại một cảnh đẹp quê hương mà em thích.
ĐỌC THÀNH TIẾNG  ( 3 điểm )
	Bài: Thư gửi các học sinh     Trang 04

(Đọc từ đầu.........đến Vậy các em nghĩ sao ?)
Hỏi: Ngày khai trường tháng 9 năm 1945 có gì đặc biệt so với những ngày khai trường khác ?

	Bài: Thư gửi các học sinh     Trang 04

 (Đọc từ Trong năm học tới đây..........đến hết bài)
Hỏi: Sau Cách mạng tháng Tám, nhiệm vụ của toàn dân là gì ?

	Bài: Những con sếu bằng giấy        Trang 36  

 (Đọc từ đầu..........đến chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử)

Hỏi: Xa-xa-cô bị nhiễm phóng xạ nguyên tử khi nào ?

	Bài: Những con sếu bằng giấy        Trang 36  
(Đọc từ Khi Hi-rô-si-ma bị ném bom ............ đến khi em mới gấy được 644 con)

Hỏi: Cô bé hi vọng kéo dài cuộc sống của mình bằng cách nào ?

	Bài: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai       Trang 54

(Đọc từ Ở nước này, người da trắng ..........đến tự do, dân chủ nào)

 Hỏi: Dưới chế độ a-pác-thai, người da đen bị đối xử như thế nào ?

	Bài: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai       Trang 54

(Đọc từ Bất bình với chế độ a-pác-thai .........đến hết bài)

Hỏi: Người dân Nam Phi đã làm gì để xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc ?

	Bài: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít       Trang 58  

(Đọc từ đầu ..........đến “chào ngài”)

Hỏi: Câu chuyện xảy ra ở đâu, bao giờ ? Tên phát xít nói gì khi gặp những người trên tàu ?

	Bài: Kì diệu rừng xanh       Trang 75  

(Đọc từ đầu......đến lúp xúp dưới chân)

Hỏi: Những cây nấm rừng đã khiến tác giả có những liên tưởng thú vị gì ?

	Bài: Kì diệu rừng xanh       Trang 75  

(Đọc từ đầu......đến lúp xúp dưới chân)

Hỏi: Nhờ những liên tưởng ấy mà cảnh vật đẹp thêm như thế nào ?


ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

     MÔN: TIẾNG VIỆT       

NĂM HỌC: 2019 – 2020
A. KIỂM TRA ĐỌC: 10 điểm.

1. Đọc thành tiếng (3 điểm)
2. Đọc hiểu: (7điểm)


Đáp án phần đọc thầm  

Câu 1:  HS chọn d đạt 0,5 đ

Câu 2:  HS chọn c đạt 0,5 đ

Câu 3:  HS chọn b đạt 0,5 đ

Câu 4:  ngồi xuống bên cạnh, nắm chặt bàn tay nhăn nheo của người bệnh.,anh vừa âu yếm cầm tay ông cụ vừa thì thầm những lời vỗ về, an ủi (1 đ)
Câu 5:  HS chọn a đạt 0,5 đ 

Câu 6:  HS chọn a đạt 0,5đ 

Câu 7:  HS  chọn a  đạt 1 đ 

Câu 8:  HS chọn c  đạt 0,5 đ  
Câu 9:  Hs chọn b đạt 1 đ 

Câu 10:  Hs đặt câu đúng theo yêu cầu đạt 1 đ
VD:  Em bé đang tập đi.
         Nam thích đi giày.
B . BÀI KIỂM TRA VIẾT
I. Chính tả (2 điểm- thời gian 15 phút) 

GV đọc cho học sinh cả lớp viết vào giấy kiểm tra bài: 

- Bài viết không mắc lỗi chính tả, chữ viết rõ ràng, sạch sẽ, trình bày đúng đoạn văn: 2 điểm.

- Mỗi lỗi chính tả trong bài viết (sai, lẫn phụ âm đầu hoặc vần,thanh; không viết hoa đúng quy định…) trừ 0,2 điểm.

II-.Tập làm văn (8 điểm) (35 phút)
- Bài viết đủ kết cấu 3 phần : phần mở bài, thân bài, kết bài
- Có sự sáng tạo, có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật như so sánh, nhân hoá.

- Thể hiện được tính cảm vào trong bài
- Bài viết không bị sai lỗi chính tả.
- Viết câu đúng ngữ pháp, dùng từ đúng.
- Chữ viết trình bày sạch đẹp, câu văn rõ ràng, mạch lạc
Ma trận đề kiểm tra

	TT
	Mạch kiến thức
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	Số câu

Số điểm
	Mức 1

(nhận biết)
	Mức 2

(thông hiểu)
	Mức 3

(vận dụng)
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	Kiến thức tiếng Việt
	Số câu
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	1,5
	
	
	1,0
	3
	1
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	2
	
	3
	
	
	1
	8
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	Tổng số
	3
	3
	3
	1
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	Tổng số điểm
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	2 điểm
	1 điểm
	7 điểm


